
Khóa 29.1 và Lớp Quản lý kinh tế khóa 28.2

STT
Mã học 

phần
Tên học phần

Số 

TC

Hình 

thức thi
Lớp Ngày thi

Ca thi       (Giờ 

thi)

Số 

SV

Tên 

phòng thi
Bộ môn

1
ANH451.0

2
Tiếng Anh 2 Tự luận

Tiếng Anh-1-2-21(N07)/Kỹ thuật viễn thông 29.1 

(Công nghệ thông tin 29.1 + Kỹ thuật viễn thông 29.1 

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  29.1)

24/09/2022 Ca 3(13:00-15:00) 12 205A8 Anh văn

Ca 2(09:30-11:30) 30 301A8

3 Ca 2(09:30-11:30) 1 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 30 504A8

Ca 2(09:30-11:30) 5 Bộ môn

5 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 27 510A8

7 Ca 2(09:30-11:30) 11 303A8

Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

2 VTK405.02

LỊCH THI TỔNG HỢP HỌC KỲ II -  NĂM HỌC 2021_2022

Dự báo kinh tế – xã hội-1-2-21(N01)/Quản lý kinh tế 

A- 29.1 (Quản lý kinh tế  28.2 + Quản lý kinh tế A- 

29.1)

24/09/2022

Điều khiển thích nghi và bền vững-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa  29.1 (Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa  29.1)

24/09/2022

Dự báo kinh tế – xã hội 2

CAU450.0

2

Kỹ thuật cầu hiện đại-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông  29.1)

24/09/2022

Điều khiển 

học
Tự luận3

Điều khiển thích nghi và bền 

vững

Cầu hầmTự luận

DKH454.0

3

2Kỹ thuật cầu hiện đại

Đầu máy toa 

xe
Tự luận3

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn 

đoán kỹ thuật

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ 

khí động lực  29.1)

24/09/2022

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận3Mã hóa và xử lý ảnh

Mã hóa và xử lý ảnh-1-2-21(N01)/Kỹ thuật viễn 

thông 29.1 (Kỹ thuật viễn thông 29.1)
24/09/2022

DTX451.0

3

KXD453.0

2

Quản lý sản xuất xây dựng và khai thác công trình-1-

2-21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây 

dựng K29.1)

24/09/2022
Quản lý sản xuất xây dựng 

và khai thác công trình

Phát triển bền vững cơ sở 

hạ tầng đô thị

GTC456.0

2

Phát triển bền vững cơ sở hạ tầng đô thị-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1)

24/09/2022

VTH457.0

3

KBC451.0

2

Quản trị chất lượng-1-2-21(N01)/Quản trị kinh doanh 

29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)
24/09/2022

Kinh tế xây 

dựng
Tự luận2

Kinh tế bưu 

chính viễn 

thông

Tự luận2Quản trị chất lượng

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

Tự luận2

Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
Tự luận2Tổ chức xây dựng tiên tiến

CSH453.0

2

Tổ chức xây dựng tiên tiến-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây 

dựng  29.1 (Kỹ thuật xây dựng  29.1)
24/09/2022

Tự luận

4

6

8



Ca 2(09:30-11:30) 8 203A8

Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 30 302A8

Ca 3(13:00-15:00) 5 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 30 504A8

Ca 3(13:00-15:00) 27 305A8

Ca 3(13:00-15:00) 2 Bộ môn

15 Ca 3(13:00-15:00) 11 303A8

GTP451.0

2
Thiết kế tối ưu 2 Tự luận

Thiết kế tối ưu-1-2-21(N02)/Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông  29.1)

01/10/2022 Ca 3(13:00-15:00) 30 103A2

Công trình 

giao thông 

thành phố và 

Công trình 

thủy

16 Ca 2(09:30-11:30) 1 Bộ môn

17 Ca 2(09:30-11:30) 8 101a.A2

9
Đánh giá đa chỉ tiêu dự án xây dựng-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng  29.1 (Kỹ thuật xây dựng  29.1)
24/09/2022

Khoa học 

máy tính
Tự luận3

Thiết kế và đánh giá thuật 

toán

KHM453.0

3

Thiết kế và đánh giá thuật toán-1-2-21(N01)/Công 

nghệ thông tin 29.1 (Công nghệ thông tin 29.1)
24/09/2022

10

Kỹ thuật đường ô tô hiện đại-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông  29.1)

24/09/2022

Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
Tự luận2

Đánh giá đa chỉ tiêu dự án 

xây dựng

Đường bộTự luận

CSH454.0

2

2Kỹ thuật đường ô tô hiện đại

Tự luận3Ma sát, bôi trơn và mài mòn
DCO451.0

3

DBO451.0

2

11

Phân tích kinh tế-1-2-21(N02)/Quản lý kinh tế A- 

29.1 (Quản lý kinh tế  28.2 + Quản lý kinh tế A- 29.1)
24/09/2022

Động cơ đốt 

trong

Ma sát, bôi trơn và mài mòn-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ khí động lực  

29.1)

24/09/2022

Phân tích kinh tế

Kinh tế xây 

dựng
Tự luận2

Quản lý tài chính trong đầu 

tư xây dựng

Quản lý tài chính trong đầu tư xây dựng-1-2-

21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây dựng 

K29.1)

24/09/2022

GTC454.0

2
14

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

Tự luận2
Quản lý, khai thác nguồn 

nước đô thị

Quản lý, khai thác nguồn nước đô thị-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1)

24/09/2022

KXD454.0

2
13

DKH455.0

3

Các hệ thống tự động hóa sản xuất-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa  29.1 (Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa  29.1)

01/10/20223
Các hệ thống tự động hóa 

sản xuất

QTD453.0

2

Quản trị Marketing-1-2-21(N02)/Quản trị kinh doanh 

29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)
24/09/2022

Quản trị kinh 

doanh
Tự luận2Quản trị Marketing

MHT453.0

3

Hệ thống phân tán-1-2-21(N01)/Công nghệ thông tin 

29.1 (Công nghệ thông tin 29.1)
01/10/2022

Điều khiển 

học
Tự luận

Mạng và 

HTTT
Tự luận3Hệ thống phân tán

2VTK406.02 Tự luận

8

12



18 Ca 2(09:30-11:30) 30 604A2

19 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

20 Ca 2(09:30-11:30) 6 Bộ môn

21 Ca 2(09:30-11:30) 27 301A8

Ca 2(09:30-11:30) 30 504A8

Ca 2(09:30-11:30) 11 402A2

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 5 Bộ môn

VLX455.02
Vật liệu polyme và 

composite tiên tiến
2 Tự luận

Vật liệu polyme và composite tiên tiến-1-2-21(N01)/ 

Kỹ thuật xây dựng  29.1)
Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

Độ bền của vật liệu và kết cấu-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

xây dựng  29.1)
Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

DSA451.0

2

Kỹ thuật đường sắt hiện đại-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông  29.1)

01/10/2022 Đường sắtTự luận2Kỹ thuật đường sắt hiện đại

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận3Mạng thông tin quang

3Marketing vận tải
VTO452.0

3

VTH458.0

3

Mạng thông tin quang-1-2-21(N01)/Kỹ thuật viễn 

thông 29.1 (Kỹ thuật viễn thông 29.1)
01/10/2022

Marketing vận tải-1-2-21(N04)/Tổ chức và  quản lý 

vận tải  29.1 (Tổ chức và  quản lý vận tải  29.1)
01/10/2022

Quản lý họat động tư vấn trong xây dựng-1-2-

21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây dựng 

K29.1)

01/10/2022

VT đường 

bộ TP
Tự luận

Tự luận2
Quản lý họat động tư vấn 

trong xây dựng

DAN451.0

2

Quản trị chiến lược kinh 

doanh

QTD454.0

2
23

22

Quy hoạch hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đô thị

GTC455.0

2

2
Quản lý khoa học và công 

nghệ
VTK407.02

24

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1)

01/10/2022

Quản trị kinh 

doanh
Tự luận2

Quản trị chiến lược kinh doanh-1-2-21(N01)/Quản trị 

kinh doanh 29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)
01/10/2022

Truyền động nâng cao trong 

cơ khí

MXD451.0

2
25

Truyền động nâng cao trong cơ khí-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ khí động 

lực  29.1)

01/10/2022

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

Tự luận2

Máy xây 

dựng
Tự luận2

Quản lý khoa học và công nghệ-1-2-21(N01)/Quản 

lý kinh tế A- 29.1 (Quản lý kinh tế  28.2 + Quản lý 

kinh tế A- 29.1)

01/10/2022

Quản lý dự 

án

DKH456.0

3
27

Điện tử công suất nâng cao-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa  29.1 (Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa  29.1)

01/10/2022

01/10/2022

Điều khiển 

học
Tự luận3Điện tử công suất nâng cao

01/10/2022
Độ bền của vật liệu và kết 

cấu

Vật liệu xây 

dựng

Tự luận
Vật liệu xây 

dựng
2VLX457.02

Tự luận

26

28



Ca 3(13:00-15:00) 4 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 30 301A8

Ca 3(13:00-15:00) 11 303A8

Ca 3(13:00-15:00) 2 Bộ môn

35 Ca 3(13:00-15:00) 6 Bộ môn

36 Ca 3(13:00-15:00) 27 401A8

37 Ca 3(13:00-15:00) 8 304A8

38 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

39 Ca 2(09:30-11:30) 10 101a.A2

CKO452.0

3
29

Động lực học ô tô – máy kéo-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ khí động lực  

29.1)

01/10/2022 Cơ khí ô tôTự luận3Động lực học ô tô – máy kéo

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận3

Hệ thống thông tin di động 

thế hệ mới

Kết cấu tính toán đầu máy 

toa xe hiện đại

DTX452.0

2
31

VTH459.0

3
30

Hệ thống thông tin di động thế hệ mới-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật viễn thông 29.1 (Kỹ thuật viễn 

thông 29.1)

01/10/2022

2

Kết cấu tính toán đầu máy toa xe hiện đại-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ 

khí động lực  29.1)

01/10/2022

Quản lý thông tin-1-2-21(N02)/Quản lý kinh tế A- 

29.1 (Quản lý kinh tế  28.2 + Quản lý kinh tế A- 29.1)
01/10/2022

Tự luận

Quản trị dự án đầu tư-1-2-21(N02)/Quản trị kinh 

doanh 29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)

GTC457.0

2
34

Quy hoạch hệ thống công trình ngầm-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1)

01/10/2022

Quản trị kinh 

doanh
Tự luận2Quản trị dự án đầu tư

QTD455.0

2
33

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

Tự luận2
Quy hoạch hệ thống công 

trình ngầm

Kinh tế vận 

tải sắt
Tự luận3

Tổ chức lao động khoa học 

trong doanh nghiệp

2
Ứng dụng mô hình tóan 

trong quản lý xây dựng

DAN452.0

2

VKS452.0

3

Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp-1-2-

21(N01)/Tổ chức và  quản lý vận tải  29.1 (Tổ chức 

và  quản lý vận tải  29.1)

01/10/2022

Tự luận3Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
KHM454.0

3

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên-1-2-21(N01)/Công nghệ 

thông tin 29.1 (Công nghệ thông tin 29.1)
01/10/2022

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận2

An ninh trong hệ thống 

thông tin di động

Quản lý dự 

án

VTH462.0

2

An ninh trong hệ thống thông tin di động-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật viễn thông 29.1 (Kỹ thuật viễn 

thông 29.1)

08/10/2022

Khoa học 

máy tính

Tự luận

Vật liệu xây 

dựng
Tự luận2

Bê tông Asphalt chất lượng 

cao
VLX452.02

Bê tông Asphalt chất lượng cao-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1)

08/10/2022

Ứng dụng mô hình tóan trong quản lý xây dựng-1-2-

21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây dựng 

K29.1)

01/10/2022

VTK408.0232 Tự luận

Đầu máy toa 

xe
2

01/10/2022

Quản lý thông tin



40 Ca 2(09:30-11:30) 1 Bộ môn

41 Ca 2(09:30-11:30) 1 Bộ môn

42 Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

43 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

44 Ca 2(09:30-11:30) 5 Bộ môn

45 Ca 2(09:30-11:30) 27 604A2

46 Ca 2(09:30-11:30) 11 402A2

Ca 2(09:30-11:30) 30 704A2

Ca 2(09:30-11:30) 8 303A8

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

50 Ca 2(09:30-11:30) 6 Bộ môn

Tự luận3
Điều khiển và động học 

robot

DKH458.0

3

Điều khiển và động học robot-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa  29.1 (Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa  29.1)

08/10/2022

Tự luận2
Động lực học đoàn tầu nâng 

cao

DTX453.0

2

Động lực học đoàn tầu nâng cao-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ khí động 

lực  29.1)

08/10/2022

Tự luận2

Kết cấu bê tông hiện đại 

trong công trình giao thông 

đô thị

GTP453.0

2

Kết cấu bê tông hiện đại trong công trình giao thông 

đô thị-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1)

08/10/2022

CAU452.0

2

Kết cấu và Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu 

BTCT-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông  29.1)

08/10/2022

Kết cấu xây 

dựng
Tự luận3Kết cấu nhà nhiều tầng

KCX457.0

3

Kết cấu nhà nhiều tầng-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây 

dựng  29.1 (Kỹ thuật xây dựng  29.1)
08/10/2022

QTD456.0

2

CAU470.0

2

Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu-1-2-

21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây dựng 

K29.1)

08/10/2022

Cầu hầmTự luận2

Kết cấu và Công nghệ hiện 

đại trong xây dựng cầu 

BTCT

Cầu hầmTự luận

Tự luận

2
Kết cấu và công nghệ mới 

trong xây dựng cầu

2Kinh tế cho nhà quản trị
Kinh tế cho nhà quản trị-1-2-21(N01)/Quản trị kinh 

doanh 29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)
08/10/2022

Kinh tế nguồn nhân lực-1-2-21(N01)/Quản lý kinh tế 

A- 29.1 (Quản lý kinh tế  28.2 + Quản lý kinh tế A- 

29.1)

08/10/2022

Mạng và 

HTTT
08/10/2022

Quản trị kinh 

doanh

Công trình 

giao thông 

thành phố và 

Công trình 

thủy

Đầu máy toa 

xe

Điều khiển 

học

Tự luận3Khai phá dữ liệu nâng cao
MHT455.0

3
48

Khai phá dữ liệu nâng cao-1-2-21(N01)/Công nghệ 

thông tin 29.1 (Công nghệ thông tin 29.1)

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

Tự luận2Tổ chức giao thông đô thị
GTC458.0

2
49

Tổ chức giao thông đô thị-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1 (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

(Cao học) 1 29.1)

08/10/2022

VT đường 

bộ TP
Tự luận2Tổ chức khai thác vận tải

VTO453.0

2

Tổ chức khai thác vận tải-1-2-21(N01)/Tổ chức và  

quản lý vận tải  29.1 (Tổ chức và  quản lý vận tải  

29.1)

08/10/2022

2 Tự luậnKinh tế nguồn nhân lựcVTK409.0247



51 Ca 2(09:30-11:30) 4 Bộ môn

52 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

53 Ca 2(09:30-11:30) 7 Bộ môn

54 Ca 3(13:00-15:00) 27 301A8

55 Ca 3(13:00-15:00) 17 303A8

56 Ca 3(13:00-15:00) 2 Bộ môn

57 Ca 3(13:00-15:00) 6 Bộ môn

58 Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

59 Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

60 Ca 3(13:00-15:00) 8 304A8

Cơ khí ô tôTự luận3Thí nghiệm ô tô – máy kéo
CKO453.0

3

Thí nghiệm ô tô – máy kéo-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ 

khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1)
08/10/2022

Đường ôtô 

và Sân bay
Tự luận2

Thiết kế và công nghệ mới 

trong xây dựng nền đường ô 

tô và sân bay

DSB452.0

2

Thiết kế và công nghệ mới trong xây dựng nền 

đường ô tô và sân bay-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông  29.1)

08/10/2022

08/10/2022

Đường bộTự luận2
Thiết kế yếu tố hình học 

đường ô tô cấp cao

DBO452.0

2

Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô cấp cao-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1)

08/10/2022

Công nghệ mới trong xây 

dựng mặt đường

DBO454.0

2

Công nghệ mới trong xây dựng mặt đường-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1)

08/10/2022

Đường bộTự luận2
Công nghệ hiện đại trong 

xây dựng đường ôtô

DBO469.0

2

Công nghệ hiện đại trong xây dựng đường ôtô-1-2-

21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây dựng 

K29.1)

Công trình 

giao thông 

thành phố và 

Công trình 

08/10/2022

Đường bộTự luận2

Tự luận2

Điều hành sản xuất vận tải
VKS453.0

2

Công nghệ xây dựng hiện 

đại trong công trình giao 

thông đô thị

GTP455.0

2

Công nghệ xây dựng hiện đại trong công trình giao 

thông đô thị-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông  29.1)

Kinh tế vận 

tải sắt
Tự luận2

Điều hành sản xuất vận tải-1-2-21(N01)/Tổ chức và  

quản lý vận tải  29.1 (Tổ chức và  quản lý vận tải  

29.1)

08/10/2022

Điều khiển 

học
Tự luận3 08/10/2022Điều khiển thông minh

DKH459.0

3

Điều khiển thông minh-1-2-21(N01)/Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa  29.1 (Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa  29.1)

Đầu máy toa 

xe
Tự luận2Hãm đoàn tầu nâng cao

DTX454.0

2

Hãm đoàn tầu nâng cao-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ khí 

động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1)
08/10/2022

Khoa học 

máy tính
Tự luận3Học máy nâng cao

KHM455.0

3

Học máy nâng cao-1-2-21(N01)/Công nghệ thông tin 

29.1 (Công nghệ thông tin 29.1)
08/10/2022



61 Ca 3(13:00-15:00) 5 Bộ môn

62 Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 30 305A8

Ca 3(13:00-15:00) 2 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 11 206A8

66 Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

67 Ca 3(13:00-15:00) 4 Bộ môn

68 Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

69 Ca 4(15:30-17:30) 11 206A8

Ca 4(15:30-17:30) 19 304A8

Cầu hầm

Vật liệu xây 

dựng
Tự luận

2
Kết cấu và Công nghệ hiện 

đại trong xây dựng cầu thép

3
Quản lý chất lượng công 

trình xây dựng

Tự luận

Kết cấu và Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu 

thép-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1)

08/10/2022

VTK411.02

Quản lý chất lượng công trình xây dựng-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng  29.1 (Kỹ thuật xây dựng  

29.1)

08/10/2022

Quản lý đầu tư phát triển-1-2-21(N01)/Quản lý kinh 

tế A- 29.1 (Quản lý kinh tế  28.2 + Quản lý kinh tế A- 

29.1)

08/10/2022

VLX460.03

Tự luận2

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

Tự luận2
Quản lý, khai thác hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật đô thị

GTC459.0

2
64

Quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị-1-

2-21(N01)/Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1)

08/10/2022

Quản trị kinh 

doanh
Tự luận2

Quản trị tài chính doanh 

nghiệp

QTD457.0

2
65

Quản trị tài chính doanh nghiệp-1-2-21(N01)/Quản 

trị kinh doanh 29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)
08/10/2022

08/10/2022

Đường ôtô 

và Sân bay
Tự luận2

Thiết kế và công nghệ mới 

trong xây dựng mặt đường 

mềm đường ô tô và sân bay

DSB453.0

2

Thiết kế và công nghệ mới trong xây dựng mặt 

đường mềm đường ô tô và sân bay-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1)

08/10/2022

Truyền thông đa phương 

tiện

VTH463.0

2

Truyền thông đa phương tiện-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

viễn thông 29.1 (Kỹ thuật viễn thông 29.1)
08/10/2022

Cơ khí ô tôTự luận2
Truyền động thủy lực-khí 

nén trên ô tô – máy kéo

CKO458.0

2

Truyền động thủy lực-khí nén trên ô tô – máy kéo-1-

2-21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật 

cơ khí động lực  29.1)

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận2

Tự luận2

Quản lý tài chính công-1-2-21(N03)/Quản lý kinh tế 

A- 29.1 (Quản lý kinh tế A- 29.1)
08/10/202270

Quan hệ công chúngVTK415.02
Quan hệ công chúng-1-2-21(N03)/Quản lý kinh tế  

28.2 (Quản lý kinh tế  28.2)
08/10/2022

Quản lý tài chính công

Quản lý đầu tư phát triển

VTK412.02 2 Tự luận

63

CAU453.0

2



Ca 2(09:30-11:30) 10 101a.A2

Ca 2(09:30-11:30) 7 Bộ môn

73 Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

74 Ca 2(09:30-11:30) 5 Bộ môn

75 Ca 2(09:30-11:30) 27 604A2

76 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

77 Ca 2(09:30-11:30) 1 Bộ môn

78 Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

79 Ca 2(09:30-11:30) 6 Bộ môn

80 Ca 2(09:30-11:30) 11 402A2

71

Bê tông xi măng chất lượng cao và siêu cao-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1)

15/10/2022
Vật liệu xây 

dựng
Tự luận2

Bê tông xi măng chất lượng 

cao và siêu cao
VLX453.02

Đường bộTự luận2
Công nghệ mới trong xây 

dựng nền đường

DBO453.0

2
72

Công nghệ mới trong xây dựng nền đường-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1)

15/10/2022

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

trường

Tự luận2

Công nghệ thi công hiện đại 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị

GTC460.0

2

Công nghệ thi công hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đô thị-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

(Cao học) 1 29.1 (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 

1 29.1)

15/10/2022

Cầu hầmTự luận2
Chẩn đoán, đánh giá kết cấu 

công trình cầu, hầm

CAU454.0

2

Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công trình cầu, hầm-1-

2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1)

15/10/2022

Kinh tế xây 

dựng
Tự luận2

Kiểm tóan và phân tích kinh 

tế trong xây dựng

KXD455.0

2

Kiểm tóan và phân tích kinh tế trong xây dựng-1-2-

21(N01)/Quản lý xây dựng K29.1 (Quản lý xây dựng 

K29.1)

15/10/2022

VTH464.0

2

Điều khiển 

học
Tự luận

Mạng thế hệ sau và dịch vụ-1-2-21(N01)/Kỹ thuật 

viễn thông 29.1 (Kỹ thuật viễn thông 29.1)
15/10/2022

3

Nhận dạng hệ thống-1-2-21(N01)/Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa  29.1 (Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa  29.1)

15/10/2022

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận2Mạng thế hệ sau và dịch vụ

Công trình 

giao thông 

thành phố và 

Công trình 

thủy

Tự luận2
Phân tích đánh giá sự cố 

công trình

Phân tích đánh giá sự cố công trình-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1)

15/10/2022

QTD458.0

2

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp-1-2-

21(N01)/Quản trị kinh doanh 29.1 (Quản trị kinh 

doanh 29.1)

15/10/2022
Quản trị nhân lực trong 

doanh nghiệp

Tự luận

Tự luận2

DKH460.0

3

Phân tích họat động kinh tế 

trong doanh nghiệp vận tải

KVD453.0

2

GTP457.0

2

2

Nhận dạng hệ thống

Kinh tế vận 

tải và du lịch

Phân tích họat động kinh tế trong doanh nghiệp vận 

tải-1-2-21(N01)/Tổ chức và  quản lý vận tải  29.1 (Tổ 

chức và  quản lý vận tải  29.1)

15/10/2022

Quản trị kinh 

doanh



81 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

82 Ca 2(09:30-11:30) 3 Bộ môn

83 Ca 2(09:30-11:30) 1 Bộ môn

84 Ca 2(09:30-11:30) 4 Bộ môn

85 Ca 2(09:30-11:30) 8 201B.A2

86 Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

87 Ca 3(13:00-15:00) 5 Bộ môn

88 Ca 3(13:00-15:00) 4 Bộ môn

89 Ca 3(13:00-15:00) 11 101A2

90 Ca 3(13:00-15:00) 6 Bộ môn

Kết cấu xây 

dựng
Tự luận3

Thiết kế kháng chấn, kháng 

gió

KCX460.0

3

Thiết kế kháng chấn, kháng gió-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng  29.1 (Kỹ thuật xây dựng  29.1)
15/10/2022

Đường ôtô 

và Sân bay
Tự luận2

Thiết kế và công nghệ xây 

dựng mặt đường bê tông xi 

măng đường ô tô và sân 

bay

DSB454.0

2

Thiết kế và công nghệ xây dựng mặt đường bê tông 

xi măng đường ô tô và sân bay-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1)

15/10/2022

Đầu máy toa 

xe
Tự luận2

Truyền động và điều khiển 

trên đầu máy, toa xe hiện 

đại.

DTX456.0

2

Truyền động và điều khiển trên đầu máy, toa xe hiện 

đại.-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ 

thuật cơ khí động lực  29.1)

15/10/2022

Cơ khí ô tôTự luận2

Ứng dụng các phần mềm 

trong kỹ thuật ô tô – máy 

kéo.

CKO460.0

2

Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô – máy 

kéo.-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ 

thuật cơ khí động lực  29.1)

15/10/2022

DSB457.0

2

Các công nghệ vật liệu tiến bộ trong xây dựng 

đường ô tô và sân bay-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông  29.1)

15/10/2022

Công nghệ 

phần mềm.
Tự luận3Xử lý ảnh nâng cao

CPM453.0

3

Xử lý ảnh nâng cao-1-2-21(N01)/Công nghệ thông 

tin 29.1 (Công nghệ thông tin 29.1)
15/10/2022

Đường ôtô 

và Sân bay
Tự luận2

Các công nghệ vật liệu tiến 

bộ trong xây dựng đường ô 

tô và sân bay

Cầu hầmTự luận2
Công nghệ tiên tiến sửa 

chữa và tăng cường cầu

2
Dao động và rung ồn trong ô 

tô – máy kéo

CKO462.0

2

CAU455.0

2

Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng cường cầu-1-

2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1)

15/10/2022

Dao động và rung ồn trong ô tô – máy kéo-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ 

khí động lực  29.1)

15/10/2022

Hành vi tổ chức-1-2-21(N04)/Quản trị kinh doanh 

29.1 (Quản trị kinh doanh 29.1)
15/10/2022

Cơ khí ô tôTự luận

Quản trị kinh 

doanh
Tự luận2Hành vi tổ chức

QTD459.0

2

Kinh tế vận 

tải và du lịch
Tự luận2

Hệ thống thông tin trong 

quản lý doanh nghiệp vận tải

Hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp vận 

tải-1-2-21(N01)/Tổ chức và  quản lý vận tải  29.1 (Tổ 

chức và  quản lý vận tải  29.1)

15/10/2022
KVD454.0

2



91 Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

92 Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

93 Ca 3(13:00-15:00) 7 Bộ môn

94 Ca 3(13:00-15:00) 4 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 27 704A2

Ca 3(13:00-15:00) 3 Bộ môn

97 Ca 3(13:00-15:00) 10 101a.A2

98 Ca 4(15:30-17:30) 1 Bộ môn

Đầu máy toa 

xe
Tự luận2

Lý thuyết tính toán sức kéo 

đoàn tầu nâng cao

Lý thuyết tính toán sức kéo đoàn tầu nâng cao-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1 (Kỹ thuật cơ 

khí động lực  29.1)

15/10/2022

Quản lý và khai thác đường 

ô tô

DBO455.0

2

Quản lý và khai thác đường ô tô-1-2-21(N01)/Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông  29.1)

2

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học và định hướng 

luận văn

VTH465.0

2

DTX457.0

2

GTC453.0

2

Đường bộTự luận2 15/10/2022

Kỹ thuật viễn 

thông
Tự luận 15/10/2022

Phương pháp nghiên cứu khoa học và định hướng 

luận văn-1-2-21(N01)/Kỹ thuật viễn thông 29.1 (Kỹ 

thuật viễn thông 29.1)

Công trình 

giao thông 

công chính 

và môi 

trường

Tự luận2

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị bền vững-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

29.1 (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  29.1 

+ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cao học) 1 29.1)

15/10/2022
Quy hoạch xây dựng phát 

triển đô thị bền vững

Kinh tế xây 

dựng
Tự luận2

Tổ chức quản lý thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông

KXD456.0

2
95

Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông-1-2-21(N01)/Quản lý xây dựng 

K29.1 (Quản lý xây dựng K29.1)

15/10/2022

Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
Tự luận3

Tổ chức và quản lý khảo sát 

thiết kế xây dựng

CSH455.0

3
96

Tổ chức và quản lý khảo sát thiết kế xây dựng-1-2-

21(N01)/Kỹ thuật xây dựng  29.1 (Kỹ thuật xây dựng  

29.1)

15/10/2022

Vật liệu xây 

dựng
Tự luận2Thép chất lượng caoVLX454.02

Thép chất lượng cao-1-2-21(N01)/Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông  29.1 (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông  29.1)

15/10/2022

Đầu máy toa 

xe
Tự luận2

Cơ sở đánh giá độ bền mỏi 

chi tiết và kết cấu đầu máy 

toa xe

DTX459.0

2

Cơ sở đánh giá độ bền mỏi chi tiết và kết cấu đầu 

máy toa xe-1-2-21(N01)/Kỹ thuật cơ khí động lực  

29.1 (Kỹ thuật cơ khí động lực  29.1)

15/10/2022


